
Đơn giá Số Thành tiền

( Đồng ) lượng ( Đồng )

I
Gói số 01: Hóa chất, sinh phẩm phục vụ triển 

khai phòng xét nghiệm SARS CoV-19
0

1
LightPower 

iVA
 SARS-CoV-2 

1st
RT-rPCR Kit

Qui cách: Bộ/96 test
Test 1,200 0

2

TopPURE ® Maga GENOMIC VIRAL 

EXTRACTION KIT (DNA/RNA), cung cấp bao 

gồm lược chạy hóa chất chạy

Hộp/96 Preps 24 0

II
Gói số 02:  Vật tư y tế và phương tiện phòng hộ 

cá nhân thiết yếu
0

1 Găng tay y tế không bột 50 đôi/hộp 20 0

2 Môi trường vận chuyển mẫu Ống 3ml 1200 0

3 Tăm bông lấy mẫu tỵ hầu Chiếc 1200 0

4 Tăm bông lấy dịch họng Chiếc 1200 0

5 Đầu típ có lọc, tiệt trùng 100 - 1000μL 96 cái/hộp 25 0

6 Đầu tip có lọc 200μl, tiệt trùng, 96 cái/hộp 25 0

7
Đầu tip có lọc 1-20 μL, clear sterile ( Đầu típ 20ul 

có lọc, tiệt trùng)
96 cái/hộp 25 0

8 Đầu típ 10μl có lọc 0,1-10 μl, tiệt trùng 96 cái/hộp 25 0

9 Ống effendof 1.5 ml (Ống ly tâm 1.5ml ) gói 500 cái 8 0

10 0.2ml PCR Tubes with Flat Cap gói 500 cái 8 0

11
IsoFteeze color -Changing Racks Rack lạnh cho 

tube 1.5-2ml (Rack lạnh cho tube 1.5-2ml)
cái 5 0

12
Rack nhựa đá lạnh để effendof 0,2 ml IsoFteeze 

color -Changing Racks ( Rack lạnh cho tube 0,2ml)
cái 5 0

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính
 Hãng SX/Nước sản 

xuất 

DANH MỤC

Gói thầu: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Phân nhóm 



13

Trang phục chống dịch 7 khoản: 

Bao gồm:

- Bộ áo liền quần, mũ trùm đầu

- Bao giày 

- Khẩu trang y tế 4 lớp 

- Kính mắt 

- Găng tay tiệt trùng (1 đôi/gói)

Bộ 2,200 0

14 Khẩu trang N95 Cái 2,500 0

15 Khẩu trang y tế 4 lớp 50 cái/hộp 30 0

16 Cloramin B 25% kg 250 0

17 Găng tay vô khuẩn đôi 2000 0

18 Chai xịt sát khuẩn nhanh dạng gel chai 50ml 1000 0

19 Dung dịch sát khuẩn nhanh chứa cồn chai 100ml 200 0

20 Nhiệt kế hồng ngoại cái 5 0

21 Cồn 70 độ 1 lit/chai 150 0

TỔNG CỘNG: 02 GOÍ


